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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 
(Phương thúc xét tuyển học bạ THPT) 

THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ và tên (Chữ in hoa): ........................................................................................ 2. Giới tính (Nam/Nữ): ...........................  

3.   Ngày sinh: ..................................................... 4.  Nơi sinh (Tỉnh/TP): ................................  5. Dân tộc: ................................  

6.  CMND/CCCD: ............................................................. 7. Ngày cấp: .................................. 8. Nơi cấp: ...............................  

9.   Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................................................................................  

10. Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................................................................................  

11. Điện thoại: ..................................................... 12. Điện thoại PHHS: .................................... 13. Email:.................................  

14. Tên trường THPT Mã tỉnh Mã trường 

Lớp 10: ............................................................................................ Tỉnh/TP: .................................  

Lớp 11: ............................................................................................ Tỉnh/TP: .................................  

Lớp 12: ............................................................................................ Tỉnh/TP: .................................  

15. Năm tốt nghiệp THPT: ................................... 16. Học lực lớp 12: ............................. 17. Hạnh kiểm lớp 12: ......................  

18. Đối tượng ưu tiên: ............................................................................ 19. Khu vực ưu tiên: ....................................................  

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

Ngành 1: ................................................................................................... Mã ngành: ..................................................................  

Ngành 2: ................................................................................................... Mã ngành: ..................................................................  

Ngành 3: ................................................................................................... Mã ngành: ..................................................................  

(Thí sinh lựa chọn 1 trong 3 hình thức xét tuyển học bạ) 

Tổng điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) ≥ 15 

Điểm HK1 lớp 11:.................................... Điểm HK2 lớp 11: ..................................... Điểm HK1 lớp 12: ..................................  

Tổng điểm trung bình học kì 1 lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển ≥ 15 

Ngành 1: Tổ hợp: .............. Điểm môn 1: ............................. Điểm môn 2: ............................ Điểm môn 3: ................................  

Ngành 2: Tổ hợp: .............. Điểm môn 1: ............................. Điểm môn 2: ............................ Điểm môn 3: ................................  

Ngành 3: Tổ hợp: .............. Điểm môn 1: ............................. Điểm môn 2: ............................ Điểm môn 3: ................................  

Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển ≥ 15 

Ngành 1: Tổ hợp: .............. Điểm môn 1: ............................. Điểm môn 2: ............................ Điểm môn 3: ................................  

Ngành 2: Tổ hợp: .............. Điểm môn 1: ............................. Điểm môn 2: ............................ Điểm môn 3: ................................  

Ngành 3: Tổ hợp: .............. Điểm môn 1: ............................. Điểm môn 2: ............................ Điểm môn 3: ................................  

 ……………………, ngày ….. tháng ….. năm 2020 

 Người đăng ký 

 

 

 

 

 

  

Mã hồ sơ: 



TT MÃ NGÀNH NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH TỔ HỢP XÉT TUYỂN 

1 7480201 

    CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

    Hệ thống thông tin quản lý 

    Thiết kế đồ hoạ 

    Kỹ thuật máy tính A00: Toán, Vật lý, Hóa học 

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

 

2 7480103 

    KỸ THUẬT PHẦN MỀM 

    Công nghệ phần mềm 

    Lập trình nhúng 

3 7480102 

    MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN 

THÔNG DỮ LIỆU 

    Mạng máy tính 

    An toàn thông tin 

4 7340101 

    QUẢN TRỊ KINH DOANH 

    Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu 

    Quản trị kinh doanh thương mại 

điện tử 

    Quản trị bán hàng 

    Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

    Quản trị sự kiện và lễ hội  

    Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 

A00: Toán, Vật Lý, Hóa học 

A01: Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 

C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

5 7340201 

    TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 

    Tài chính doanh nghiệp 

    Ngân hàng 

    Chứng khoán 

    Bảo hiểm  

6 7340115 

    MARKETING (*) 

    Marketing tổng hợp 

    Marketing truyền thông 

    Quản trị marketing 

7 7810201     QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (*) 

8 7340301 

    KẾ TOÁN 

    Kế toán doanh nghiệp 

    Kiểm toán  

9 7380101 

    LUẬT 

    Luật thương mại quốc tế 

    Luật đầu tư 

    Luật kinh doanh  

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A09: Toán, Địa lý, GDCD 

C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

10 7220201 

    NGÔN NGỮ ANH 

    Tiếng Anh thương mại 

    Tiếng Anh du lịch 

    Tiếng Anh biên – phiên dịch 

A01: Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 

D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh 

11 7310608 

    ĐÔNG PHƯƠNG HỌC (*) 

    Nhật Bản học 

    Hàn Quốc học 

    Trung Quốc học 

A01: Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 

C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh 

 


